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7
	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	LT
	TN
	LT
	Thấp
	Cao
	

	1. Tự trọng
	Nhận diện câu tục ngữ về lòng tự trọng
	
	Xác định được hành vi thể hiện tính tự trọng
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc làm có liên quan đến tính tự trọng
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5
	
	1

0,5

5
	
	1

0,5

5
	
	3

1,5

15

	2. Tự tin
	Nhận diện được câu tục ngữ nói về đức tính tự tin
	
	Xác định đúng việc làm tôn sư trọng đạo
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5
	
	1

0,5

5
	
	
	
	2

1

10

	3. Khoan dung
	Nhận diện được câu tụ ngữ 
	Nêu được ý nghĩa của lòng khoan dung
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5
	1
1

10
	
	
	
	
	2
1,5
15

	4. Trung thực
	Nhận diện được ý nghĩa của tính trung thực
	
	
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc làm có liên quan đến tính trung thực
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5
	
	2

1

10

	5. Xây dựng gia đình văn hóa.
	
	
	
	Kể được hai việc làm tốt và không tốt trong việc xây dựng GĐ văn hóa
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

2

20
	
	
	1

2

20

	6. Tôn sư trọng đạo
	
	
	
	
	
	Biết đưa ra những đánh giá và ứng xử của bản thân về cách thể hiện truyền thông TSTĐ
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

3

30
	1

3

30

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

2

20
	1

1

10
	2

1

10
	1

2

20
	2

1

10
	1

3

30
	11

10

100
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I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất trong những câu trả lời rồi ghi chữ cái đầu tiên ra giấy.

Câu 1. Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đúng nhất phẩm chất đạo đức nào?

A. Tự trọng.
B. Trung thực.


C. Tôn trọng kỉ luật.


D. Sống giản dị.


Câu 2: Theo em hành vi nào dưới đây thể hiện rõ nhất  tính tự trọng?


A. Chẳng may bị mắc lỗi, Đức thường vui vẻ nhận lỗi để thầy cô khỏi phê bình, nhưng sau đó thường không sửa chữa.


B. Nhà Đức rất nghèo, nhưng anh em Đức chưa bao giờ ăn cắp, ăn trộm hay lừa quỵt ai điều gì dù là nhỏ nhất.


C. Khi được điểm cao, Đức đem khoe với bạn, còn điểm thấp thì giấu đi để các bạn khỏi chê Đức là học kém.

D. Đi chơi với bạn. Đức xấu hổ khi gặp cảnh ông bà, bố mẹ đang làm ruộng.

Câu 3. Gia đình nhà Bình rất nghèo, phải vất vả kiếm ăn từng bữa. Nhưng chưa bao giờ gia đình bạn ăn trộn, ăn cắp của ai bất cứ thứ gì, nếu vay của ai thứ gì dù nhỏ nhất, gia đình bạn cũng cố gắng trả đúng hẹn.

Việc làm của gia đình Bình thể hiện rõ nhất phẩm chất đạo đức nào?

A. Khoan dung    

B.  Trung Thực.   

C. Yêu thương con người


D. Tự trọng
Câu 4. Câu tục ngữ "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", nói về phẩm chất đạo đức nào?


A. Giản dị.


B. Trung thực.

C. Tự tin.

D. Tự trọng.

Câu 5. Việc làm nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tự tin?


A. Khi được giao bất cứ việc gì, Cường đều bình tĩnh suy nghĩ, tìm cách giải quyết nhanh gọn, hiệu quả nhất.

B. Đứng trước những công việc được giao, Cường hay lúng túng và luôn cảm thấy không biết mình có làm được không.

C. Đứng trước đám đông Trung không dám hát, mặc dù bạn hát rất hay.

D. Cường cho rằng mình đã giỏi rồi thì không bao giờ cần hỏi ý kiến của người khác trong giải quyết công việc
Câu 6. Câu tục ngữ "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại" nói về phẩm chất đạo đức nào?


A. Yêu thương con người 

B. Đoàn kết, tương trợ

C. Tự trọng

D. Khoan dung.
Câu 7. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất ý nghĩa của trung thực?


A.  Là phẩm chất đạo đức cần thiết của mỗi người, giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quý.


B. Là phẩm chất đạo đức cần thiết của mỗi người, sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ


C. Đây là đức tính cần thiết và quý báu của con người, giúp con ngời nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọn


D. Là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi người; giúp chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 8. Trên đường đi học về Thủy và Bình có nhặt được một chiếc túi  sách tay, khi mở ra xem thì trong túi có rất nhiều tiền, giấy tờ. Hai bạn vội đem lên đồn công an để giao nộp.


Việc làm của hai bạn trên thể hiện rõ nhất phẩm chất đạo đức nào?


A. Tự trọng.


B. Trung thực.


C. Khoan dung.


D. Giản dị.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm)


Lòng khoan dung có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

Câu 2 (2 điểm)


 a.Kể hai việc làm góp phần xây dựng gia đình văn hóa?


b.Kể hai việc làm không góp phần vào việc xây dựng gia đình văn hóa?
Câu 3. (3 điểm). Cho tình huống sau:

Trên đường đi học về, Bình và Thành gặp cô Vân là giáo viên của trường hai bạn. Bình định cúi chào cô thì Thành bảo:"Cô Vân có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào, mình chỉ cần chào những thầy cô dạy mình thôi". Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà.

a. Nhận xét hành vi của hai bạn trên?

b. Nếu là em trong tình huống đó thì em sẽ ứng xử như thế nào? 
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I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu dúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B


II. Tự luận.

	Câu 
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu1
	*) Ý nghĩa: 
- Khoan dung là một đức tính quý báu của con người. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. 
- Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
	0,5 
0,5 

	Câu 2
	*Hs kể được 1 việc là đúng được 0,5 điểm.
VD:
- Tham gia phong trào quét dọn đường làng, ngõ xóm.
- Anh, chị em trong gia đình hòa thuận, đoàn kết, yêu thương nhau.
...
* Hs kể được 1 việc làm chưa tốt được 0,5 điêm
VD:
- Vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định
- Gia đình lục đục, cãi chửi nhau.
...
	1
0,5

0,5

	Câu 3
	a. Nhận xét:

- Hành vi của hai bạn Bình và Thành là thiếu tôn trọng thầy cô giáo, không phù hợp với ứng xử của người học sinh...
b. Nếu là em trong trường hợp trên thì em sẽ:

- Không làm theo hai bạn
- Đứng nghiêm và chào cô Vân...
	1

1
1


*) Lưu ý:

Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.

